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giáo dục sức khỏe về phòng ngừa các bệnh 

truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh có thể phòng 
ngừa được bằng vắc-xin như HBV để tăng tỷ lệ 

thực hành tiêm ngừa đầy đủ. 
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TÓM TẮT71 
Thực trạng sự hài lòng của sinh viên giúp nhà 

trường có những điều chỉnh kịp thời giúp nâng cao 
chất lượng đào tạo. Mục tiêu: Mô tả sự hài lòng của 
sinh viên đại học chính quy năm thứ nhất Trường Đại 
học Điều dưỡng Nam Định năm học 2023 – 2024 về 
học phần Sinh lý – Sinh lý bệnh – Miễn dịch năm học 
2023-2024. Đối tượng và phương pháp nghiên 
cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 
289 sinh viên đại học chính quy năm nhất năm học 
2023 - 2024 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. 
Số liệu được thu thập theo hình thức tự điền từ tháng 
9 năm 2023 đến hết tháng 12 năm 2023. Kết quả: có 
98,27% sinh viên hài lòng chung về học phần; 
92,39% sinh viên hài lòng về việc cung cấp đề cương 
học phần; 96,19% sinh viên hài lòng với phương pháp 
giảng dạy của giảng viên; có 94,46% sinh viên hài 
lòng về nội dung bài giảng. Kết luận: Sự hài lòng của 
sinh viên đại học chính quy năm thứ nhất Trường Đại 
học Điều dưỡng Nam Định năm học 2023 – 2024 về 
học phần Sinh lý – Sinh lý bệnh – Miễn dịch năm học 
2023-2024 là tương đối cao. 

Từ khóa: sự hài lòng, học phần, sinh lý học 
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SUMMARY 
INITIAL SURVEY OF THE SATISFACTION 
OF FIRST-YEAR REGULAR UNIVERSITY 

STUDENTS AT NAM DINH UNIVERSITY OF 

NURSING ON THE PHYSIOLOGY - 
PATHOPHYSIOLOGY - IMMUNITY 

MODULES ACADEMIC YEAR 2023 - 2024 
The current state of student satisfaction helps the 

school make timely adjustments to help improve 
training quality. Objective: Describe the satisfaction 
of first-year full-time university students at Nam Dinh 
University of Nursing in the 2023-2024 school year 
about the Physiology - Pathophysiology - Immunology 
module in the 2023-2024 school year. Participants 
and methods: Cross-sectional descriptive study was 
conducted on 289 first-year full-time university 
students in the 2023 - 2024 school year at Nam Dinh 
University of Nursing. Data was collected in the form 
of self-filling from September 2023 to the end of 
December 2023. Results: 98.27% of students were 
overall satisfied with the module; 92.39% of students 
were satisfied with the provision of course outlines; 
96.19% of students are satisfied with the lecturer's 
teaching methods; 94.46% of students were satisfied 
with the lecture content. Conclusion: The satisfaction 
of first-year full-time university students at Nam Dinh 
University of Nursing in the 2023-2024 school year 
with the Physiology - Pathophysiology - Immunology 
module in the 2023-2024 school year is relatively high. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Chất lượng giáo dục luôn là vấn đề quan 

trọng với sản phẩm đầu ra là sinh viên. Để tồn tại 
và phát triển, các trường học cần chú trọng vào 
chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao sự hài lòng của 
người học. Thông tin về sự hài lòng của sinh viên 
sẽ giúp nhà trường có những điều chỉnh kịp thời 
giúp nâng cao chất lượng đào tạo [1].  

Học phần Sinh lý – Sinh lý bệnh – Miễn dịch 
là đơn vị trực thuộc Khoa Y học cơ sở với chức 
năng là trang bị cho sinh viên khối kiến thức cơ 
sở ngành. Việc tìm hiểu về sự hài lòng của sinh 
viên cũng như một số yếu tố liên quan tới sự hài 
lòng của sinh viên là thực sự cần thiết. 

Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi thực 
hiện đề tài này để mô tả thực trạng sự hài lòng 
của sinh viên đại học chính quy năm thứ nhất 
trường Đại học Điều dưỡng Nam Định về học 
phần Sinh lý - Sinh lý bệnh - Miễn dịch. 
 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng nghiên cứu: sinh viên đại 

học chính quy năm nhất năm học 2023 – 2024 
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. 

Tiêu chuẩn lựa chọn: sinh viên đại học 
chính quy năm thứ nhất, đã và đang tham gia 
học tập học phần Sinh lý – Sinh lý bệnh – Miễn 
dịch, đồng ý tham gia nghiên cứu. Tiêu chuẩn 
loại trừ: sinh viên chưa học học phần, đang nghỉ 
học, bảo lưu, …. 

2.2. Mẫu và phương pháp chọn mẫu: 
chọn mẫu toàn sinh viên đại học chính quy năm 
thứ nhất Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 
năm học 2023 - 2024 đáp ứng tiêu chuẩn chọn 
mẫu, khảo sát từ tháng 9 năm 2023 đến hết 
tháng 12 năm 2023. Kết quả thu được 289 lượt 
trả lời. 

2.3. Công cụ và phương pháp đánh giá 
- Công cụ thu thập số liệu: Trên cơ sở tham 

khảo từ các nghiên cứu liên quan trong và ngoài 
nước, nhóm nghiên cứu đã xây dựng bộ công cụ 
khảo sát. Bộ công cụ được xin ý kiến chuyên gia, 
tiến hành thử nghiệm và chuẩn hóa trước khi 
khảo sát chính thức. Bộ công cụ gồm 03 phần: 
Phần 1: Thông tin chung của sinh viên; Phần 2: 
Sự hài lòng của sinh viên về học phần Sinh lý – 
Sinh lý bệnh–Miễn dịch; Phần 3: Các nội dung khác. 

- Tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá: Bộ công cụ 
gồm 23 câu hỏi (trong đó: Phần 1: 04 câu hỏi; 
Phần 2: 18 câu hỏi; Phần 3: 04 câu hỏi) được 
xây dựng theo thang Likert 5 mức độ, được đánh 
giá bằng phương pháp Cronbach' Alpha 
(Cronbach's Alpha = 0,872), chuẩn  hóa bằng 

phương pháp phân tích nhân tố EFA. 
2.4. Phương pháp thu thập số liệu: tự điền 

trên phiếu khảo sát trực tuyến bằng Google Drive. 
2.5. Xử lý và phân tích số liệu. thống kê 

mô tả được thực hiện trên phần mềm SPSS 26.0. 
 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Thông tin chung về đối tượng 

nghiên cứu 
Bảng 3.1. Thông tin chung về đối tượng 

nghiên cứu (n=289) 
Thông tin chung Số lượng Tỷ lệ% 

Nhóm 
tuổi 

18 247 85,47 
19 40 13,84 
20 2 0,69 

Tuổi trung bình ± SD 18,15 ± 0,379 
Giới 
tính 

Nam 27 9,34 
Nữ 262 90,66 

Ngành 
học 

Điều dưỡng 271 93,77 
Dinh dưỡng 2 0,69 

Hộ sinh 16 5,54 
Nơi 

thường 
trú 

Miền núi 12 4,15 
Nông thôn 198 68,51 
Thành phố 79 27,34 

Tổng 289 100 
Theo bảng trên, sinh viên 18 tuổi chiếm tỷ lệ 

85,47%; sinh viên 19 tuổi chiếm 13,84%; sinh 
viên 20 tuổi chiếm 0,69%. Về giới tính, sinh viên 
nữ chiếm 93,77%; sinh viên nam chiếm 9,34%. 
Về ngành học, sinh viên điều dưỡng chiếm 
96,17%; sinh viên dinh dưỡng chiếm 0,69%; 
sinh viên hộ sinh chiếm 5,54%. Về nơi thường 
trú, sinh viên ở thành phố chiếm tỷ lệ 27,34%; 
sinh viên ở nông thôn chiếm 68,51%; sinh viên ở 
miền núi chiếm 4,15%. 

Thời lượng sinh viên đã tham gia học tập: 

 
Biểu đồ 3.1. Thời lượng sinh viên đã tham 

gia học tập học phần 
Theo biểu đồ trên, có 82,70% sinh viên đã 

tham gia học tập học phần từ 75-100% thời 
lượng. Có 17,30% sinh viên đã tham gia học tập 
học phần từ 50-75% thời lượng học phần. 

Thời gian tự học học phần Sinh lý – 
Sinh lý bệnh – Miễn dịch trong 1 ngày: 
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Biểu đồ 3.2. Thời gian tự học học phần Sinh 
lý – Sinh lý bệnh – Miễn dịch trong 1 ngày 

Theo biểu đồ trên, có 49,14% sinh viên tự 
học học phần từ 30 phút – 1 giờ/ngày; 33,22% 
tự học học phần từ trên 1 giờ - 2 giờ/ngày. 

Động lực học ngành điều dưỡng: 
Bảng 3.2. Động lực học ngành điều dưỡng 

STT Nội dung 
Số 

lượt 
Tỷ lệ 

% 
1 Ra trường có nhiều cơ hội việc làm 76 26,30 
2 Ước mơ của bản thân 64 22,15 
3 Mang lại niềm vui cho người bệnh 47 16,26 

4 
Góp sức phát triển ngành điều 

dưỡng nước nhà 
45 15,57 

5 Trở thành một điều dưỡng giỏi 42 14,53 
6 Giúp ích cho xã hội 31 10,73 

7 
Được thấy được khuôn mặt vui 
vẻ của người bệnh khi họ bước 

chân ra khỏi bệnh viện 
31 10,73 

8 Có thể chăm sóc sức khỏe cho 27 9,34 

gia đình 
9 Tỉ lệ thất nghiệp thấp 15 5,19 

10 
Mong muốn là một điều dưỡng 

chuyên nghiệp 
14 4,84 

Theo bảng trên, các động lực học tập ngành 
điều dưỡng của sinh viên đưa ra bao gồm: ra 
trường có nhiều cơ hội việc làm; ước mơ của bản 
thân; mang lại niềm vui cho người bệnh; góp sức 
phát triển ngành điều dưỡng nước nhà… 

Động lực học học phần Sinh lý – Sinh lý 
bệnh – Miễn dịch: 

 
Biểu đồ 3.3. Các động lực học học phần Sinh lý 

– Sinh lý bệnh – Miễn dịch của sinh viên 
Theo biểu đồ trên, các động lực học học phần 

gồm: ra trường có nhiều cơ hội viêc làm; ước mơ 
của bản thân; mang lại niềm vui cho người bệnh; 
góp sức phát triển ngành điều dưỡng nước nhà; 
trở thành một điều dưỡng giỏi;… 

3.2. Mức độ hài lòng của sinh viên đại 
học chính quy năm thứ nhất  

 
Bảng 3.2. Sự hài lòng của (n=289) 

STT Nội dung 
Tỷ lệ hài lòng (số lượng; tỷ lệ%) 

Không hài lòng Phân vân Hài lòng 

1  
Sự hài lòng về việc cung cấp đề cương học phần cho 

sinh viên. 
01 (0,35) 21 (7,27) 267 (92,39) 

2  
Sự hài lòng về việc công khai danh sách các giảng viên 

tham gia giảng dạy. 
0,0 (0,0) 18 (6,23) 271 (93,77) 

3  
Sự hài lòng về việc thông báo trước yêu cầu và phương 

pháp đánh giá của học phần. 
01 (0,35) 17 (5,88) 271 (93,77) 

4  Sự hài lòng về việc tổ chức giảng dạy học phần. 01 (0,35) 19 (6,57) 269 (93,08) 

5  
Sự hài lòng về việc giảng viên phát huy tính chủ động 

của sinh viên. 
0,0 (0,0) 14 (4,84) 275 (95,16) 

6  Sự hài lòng về thời lượng của học phần. 0,0 (0,0) 08 (2,77) 281 (97,23) 
7  Sự hài lòng về tính thực tiễn của học phần. 02 (0,69) 16 (5,54) 271 (93,77) 
8  Sự hài lòng về nội dung giáo trình. 02 (0,69) 14 (4,84) 273 (94,46) 
9  Sự hài lòng về việc tài liệu tham khảo của học phần. 0,0 (0,0) 12 (4,15) 277 (95,85) 
10  Sự hài lòng về cơ sở vật chất phục vụ học tập. 0,0 (0,0) 14 (4,84) 275 (95,16) 
11  Sự hài lòng về phương pháp giảng dạy của giảng viên. 0,0 (0,0) 11 (3,81) 278 (96,19) 

12  
Sự hài lòng về việc giảng viên hướng dẫn phương pháp 

tự học. 
01 (0,35) 10 (3,46) 278 (96,19) 

13  
Sự hài lòng về việc giảng viên liên hệ nội dung của môn 

học với thực tiễn. 
01 (0,35) 11 (3,81) 277 (95,85) 

14  Sự hài lòng về thái độ, tác phong sư phạm của giảng viên 01 (0,35) 10 (3,46) 278 (96,19) 
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15  Sự hài lòng về việc giảng viên thực hiện  giờ lên lớp. 01 (0,35) 16 (5,54) 272 (94,12) 
16  Sự hài lòng về hình thức đánh giá kết quả học tập. 01 (0,35) 10 (3,46) 278 (96,19) 
17  Sự hài lòng về nội dung đánh giá kết quả học tập. 0,0 (0,0) 21 (7,27) 268 (92,73) 
18  Sự hài lòng về thông tin phản hồi từ kiểm tra đánh giá. 0,0 (0,0) 18 (6,23) 271 (93,77) 
 

Theo bảng trên, những nội dung nhận được 
sự hài lòng cao nhất là: thời lượng của học phần 
(97,23%); phương pháp giảng dạy của giảng 
viên (96,19%); việc giảng viên hướng dẫn 
phương pháp tự học (96,19%); thái độ, tác 
phong sư phạm của giảng viên (96,19%). Một số 
nội dung có tỷ lệ phân vân cao như: việc cung 
cấp đề cương học phần cho sinh viên (7,27%); 
nội dung đánh giá kết quả học tập (7,27%); việc 
tổ chức giảng dạy học phần (6,57%). 

Mức độ hài lòng chung về học phần: 

 
Biểu đồ 3.4. Mức độ hài lòng chung về học 

phần Sinh lý – Sinh lý bệnh – Miễn dịch 
Theo biểu đồ trên, có 98,27% sinh viên hài 

lòng chung về học phần. Chỉ có 1,73% chọn mức 
phân vân. 

3.3. Một số biện pháp nâng cao sự hài 
lòng của sinh viên 

Bảng 3.4. Các biện pháp nâng cao sự 
hài lòng của sinh viên 
STT Nội dung 

1 
Thông báo phương pháp đánh giá của học 

phần từ đầu học phần 

2 
Giảng viên phát huy tính chủ động của sinh 

viên hơn nữa 

3 
Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất phục vụ 

học tập 
4 Đổi mới nội dung đánh giá kết quả học tập 

Theo bảng trên, một số biện pháp nâng cao 
sự hài lòng của sinh viên bao gồm: thông báo 
phương pháp đánh giá của học phần từ đầu học 
phần; giảng viên phát huy tính chủ động của 
sinh viên hơn nữa; nâng cao chất lượng cơ sở 
vật chất phục vụ học tập; đổi mới nội dung đánh 
giá kết quả học tập. 
 

IV. BÀN LUẬN 
4.1. Mức độ hài lòng của sinh viên đại 

học chính quy năm thứ nhất. Đã có nhiều 
nghiên cứu về sự hài lòng của ngưởi học và chất 
lượng giáo dục. Có thể chỉ ra nghiên cứu của 

Phạm Thị Liên (2016)về mối quan hệ giữa cùng 
chiều các thành phần của chất lượng giáo dục 
với sự hài lòng của sinh viên. Trong đó, các yếu 
tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên 
theo thứ tự giảm lần lượt là: chương trình đào 
tạo; khả năng phục vụ của cán bộ, nhân viên 
trong trường; và cuối cùng là cơ sở vật chất. Dựa 
vào kết quả thu được, ta có thể dễ dàng nhận 
thấy, cần tập trung nhất vào củng cố và nâng 
cao chương trình đào tạo, tiếp đó là nâng cao, 
cải thiện khả năng phục vụ của cán bộ, nhân 
viên trong trường [1].  

Theo kết quả nghiên cứu, có 92,39% sinh 
viên hài lòng về việc cung cấp đề cương học 
phần cho sinh viên. Kết quả này thấp hơn của 
tác giả Trần Lan Phương (2022: 95,8%) nhưng 
cao hơn kết quả của Nguyễn Thuỳ Linh (2023: 
89,1%) [2], [3]. Về sự hài lòng với phương pháp 
giảng dạy của giảng viên, kết quả nghiên cứu 
cho thấy có 96,19% sinh viên hài lòng, cao hơn 
kết quả của Trần Lan Phương (2022: 90,3%) và 
Nguyễn Thuỳ Linh (2023: 90,3%) [2] [3].  

Về yếu tố nội dung bài giảng, có 94,46% 
sinh viên hài lòng, cao hơn kết quả của Trần Lan 
Phương (2022: 84,4%)[3]. Về việc tổ chức giảng 
dạy học phần, kết quả thu được tỷ lệ hài lòng là 
93,08%, cao hơn kết quả của Nguyễn Thuỳ Linh 
(2023: 95,4%) [2]. Về tỷ lệ hài lòng chung, kết 
quả của nghiên cứu là 98,27%, cao hơn nghiên 
cứu của Nguyễn Ngọc Vân Phương và cộng sự 
(2021: 50,0%) và Hà Minh Phương (87,8%) [4]; 
[5]. Sự khác biệt trên có thể do sự khác biệt về 
đối tượng nghiên cứu và địa điểm nghiên cứu. 

4.2. Một số biện pháp nâng cao sự hài 
lòng của sinh viên. Kết quả nghiên cứu, một 
số biện pháp nâng cao sự hài lòng của sinh viên 
bao gồm: thông báo phương pháp đánh giá của 
học phần từ đầu học phần; giảng viên phát huy 
tính chủ động của sinh viên hơn nữa; nâng cao 
chất lượng cơ sở vật chất phục vụ học tập; đổi 
mới nội dung đánh giá kết quả học tập. Kết quả 
nghiên cứu tương tự với kết quả của Nguyễn 
Ngọc Vân Phương và Hà Minh Phương [4]; [5]. 

Đối với khuôn viên phòng học, nhà trường 
cần đồng bộ hóa cơ sở vật chất và có kế hoạch 
sửa chữa kịp thời các trang thiết bị hư hỏng, xây 
dựng trang web chuyên hỗ trợ sinh viên về cách 
thức thực hiện giao dịch hành chính học vụ với 
các phòng ban giúp sinh viên rút ngắn khoảng 
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thời gian chuẩn bị thủ tục cần thiết. Đối với hoạt 
động giảng dạy, sau mỗi kỳ thi, giảng viên có thể 
công bố đáp án đề thi để sinh viên nhận ra kiến 
thức chưa đúng của mình cũng như rút kinh 
nghiệm cho các đợt thi sau [4].  

Mức độ hài lòng chung của sinh viên chịu tác 
động nhiều nhất bởi nhân tố giảng viên. Do đó, 
nhà trường cần quan tâm hơn nữa để kết quả 
giáo dục đáp ứng ngày càng cao sự mong đợi 
của sinh viên và nhu cầu xã hội. Một yếu tố khác 
có ảnh hưởng không nhỏ làm tăng mức độ hài 
lòng của sinh viên đó là chương trình đào tạo có 
nội dung học phù hợp, hấp dẫn, nội dung, tài 
liệu học tập đa dạng, kích thích sự ham hiểu biết 
của sinh viên, là động lực tạo nên niềm say mê, 
hứng thú trong học tập của sinh viên. [5] 
 

V. KẾT LUẬN 
Sự hài lòng của sinh viên đại học chính quy 

năm thứ nhất Trường Đại học Điều dưỡng Nam 
Định về học phần Sinh lý – Sinh lý bệnh – Miễn 
dịch đều cao trên 90%, trong đó cao nhất là các 
nội dung sự hài lòng về thời lượng của học phần 
(97,23%), sự hài lòng về phương pháp giảng dạy 
của giảng viên (96,19%), sự hài lòng về việc 
giảng viên hướng dẫn phương pháp tự học 
(96,19%), sự hài lòng về thái độ, tác phong sư 
phạm của giảng viên (96,19%), sự hài lòng về 
hình thức đánh giá kết quả học tập (96,19%). 

VI. KHUYẾN NGHỊ 
Trên cơ sở kết qủa nghiên cứu, một số 

khuyến nghị đưa ra như sau: thông báo phương 
pháp đánh giá của học phần từ đầu học phần; 
giảng viên phát huy tính chủ động của sinh viên 
hơn nữa; nâng cao chất lượng cơ sở vật chất 
phục vụ học tập; đổi mới nội dung đánh giá kết 
quả học tập.  
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TÓM TẮT72 
Mục tiêu: Bệnh Alzheimer (AD) là nguyên nhân 

phổ biến nhất gây thoái hóa tế bào thần kinh ở người 
cao tuổi. Các thuốc ức chế acetylcholinesterase (AChE) 
là lựa chọn hàng đầu giúp duy trì hàm lượng 
acetylcholin ở các khe synap. Các dược liệu và bài 
thuốc Y học cổ truyền (YHCT) thông qua các nghiên 
cứu in vitro đã cho thấy tiềm năng ức chế AChE. 
Nghiên cứu được tiến hành nhằm khảo sát tác dụng 
ức chế AChE in vitro của một số dược liệu thuộc nhóm 
Dương xỉ và bài thuốc YHCT. Đối tượng và phương 
pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành khảo sát và 
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đánh giá tác dụng ức chế AChE từ cao chiết ethanol 
70% của 5 dược liệu thuộc nhóm Dương xỉ và cao 
chiết nước của 6 bài thuốc YHCT bằng phương pháp 
đo quang của Ellman. Kết quả: Cao chiết Ráng đại, 
Gạc nai, bài thuốc Quy Tỳ thang và Bảo hòa hoàn gia 
giảm thể hiện khả năng ức chế AChE cao nhất với IC50 
lần lượt là 60,8 ± 0,49 μg/mL, 132,6 ± 0,45 μg/mL, 
263,8 ± 14 μg/mL và 124,2 ± 12,9 μg/mL. Kết luận: 
Kết quả nghiên cứu đã chứng minh khả năng ức chế 
AChE, làm cơ sở cho việc nghiên cứu và ứng dụng các 
dược liệu, đặc biệt các loài Dương xỉ và bài thuốc 
YHCT trong điều trị AD. Từ khóa: Ức chế AChE, in 
vitro, Ellman, Dương xỉ, bài thuốc YHCT 
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